
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2, Ngõ 219 đường Liên Mạc, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

20/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIETLEATHER

0110392617

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa

4610

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện; Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)

4662

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất, kinh 
doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
VIETLEATHER
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: VIETLEATHER

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911855959
Email: dotanvuongmda@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế kiến trúc 
công trình - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Kiểm định xây dựng - Thiết 
kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp; - Thiết kế cơ - điện công trình; - Thiết kế cấp - 
thoát nước công trình; - Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển 
nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;

7110

15. Quảng cáo 7310

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất

7410

17. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

18. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

19. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

20. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
- Thuộc, nhuộm da;
- Sản xuất da sơn dương, da cừu, da dê, giấy da, da tinh xảo 
hoặc da hấp (cao su);
- Sản xuất da tổng hợp;
- Cạo lông, chải lông, thuộc, tẩy trắng, xén lông, nhổ lông và 
nhuộm da lông thú.
Loại trừ:
- Sản xuất da sống và da như một phần việc của trại nuôi gia 
súc được phân vào nhóm 014 (Chăn nuôi);
- Sản xuất da sống và da là phần việc của hoạt động giết mổ 
được phân vào nhóm 1010 (Chế biến, bảo quản thịt và các sản 
phẩm từ thịt);
- Sản xuất trang phục bằng da được phân vào nhóm 14100 
(May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú));
- Sản xuất da giả không phải từ da tự nhiên được phân vào 
nhóm 22190 (Sản xuất sản phẩm khác từ cao su), 2220 (Sản 
xuất sản phẩm từ plastic).

1511

21. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết: Sản xuất vali, túi xách, ba lô, phụ kiện và các loại 
tương tự bằng da và giả da

1512

22. Sản xuất giày, dép 1520

23. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
(trừ sản xuất bột giấy và tái chế phế thải tại trụ sở)

1702

24. In ấn 1811

25. Dịch vụ liên quan đến in 1812

26. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

27. Xây dựng nhà để ở 4101
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐỖ TẤN 
VƯƠNG

Việt 
Nam

Thôn Độc Lập, Xã 
Thái Thọ, Huyện Thái 
Thụy, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

1.749.900.000 58,330 034089005970

28. Xây dựng nhà không để ở 4102

29. Xây dựng công trình đường sắt 4211

30. Xây dựng công trình đường bộ 4212

31. Xây dựng công trình điện 4221

32. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

33. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

34. Xây dựng công trình công ích khác 4229

35. Xây dựng công trình thủy 4291

36. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

37. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

38. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

39. Phá dỡ
(trừ hoạt động nổ mìn)

4311

40. Lắp đặt hệ thống điện 4321

41. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

42. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

43. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

44. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

45. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Bán lẻ hàng may mặc; - 
Bán lẻ hàng lông thú; - Bán lẻ phụ kiện hàng may mặc khác 
như găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần...; - Bán lẻ 
giày, dép; - Bán lẻ đồ da và giả da; - Bán lẻ vali, cặp, túi, ví, 
hàng da và giả da,………...

4771(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2NGÔ VĂN 
PHÚC

Việt 
Nam

Thôn Kim Lôi, Xã 
Bạch Đằng, Thị xã 
Kinh Môn, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

750.000.000 25,000 030086007645

3NGUYỄN 
THỊ LIÊN

Việt 
Nam

Thôn Độc Lập, Xã 
Thái Thọ, Huyện Thái 
Thụy, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

500.100.000 16,670 031190013800

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034089005970
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Độc Lập, Xã Thái Thọ, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Độc Lập, Xã Thái Thọ, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐỖ TẤN VƯƠNG Nam

18/06/1989 Kinh Việt Nam

23/11/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội        

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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